Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (TP)...                                          B¸o c¸o                                                                                          MÉu 4
  Nhu cầu đội ngũ giáo viên dạy lớp mầm non năm tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc tỉnh (TP)

 giai đoạn 2010 – 2015 
                                                                                                          (thêi ®iÓm b¸o c¸o th¸ng 7/2010)
	STT
	Loại hình c¬ së gi¸o dôc

	Năm học 2010 – 2011 (ng­êi)
	Chia ra
	Năm học 2011 – 2012 (ng­êi)
	    Chia ra
	Năm học 2012 – 2013 (ng­êi)
	  Chia ra
	Năm học 2013 – 2014 (ng­êi)
	  Chia ra
	Năm học 2014 – 2015 (ng­êi)
	  Chia ra

	
	
	
	Biªn chÕ 
	Hîp ®ång
	
	Biên chế 
	Hợp đồng
	
	Biên chế 
	Hợp đồng
	
	Biên chế 
	Hợp đồng
	
	Biên chế 
	Hợp đồng

	1
	Cơ sở GD mầm non công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở GD mầm non dân lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ sở GD mầm non bán công (chưa chuyển đổi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cơ sở GD mầm non tư thục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                            ............., ngµy        th¸ng        n¨m 2010                 

        Ng­êi lËp biÓu                                                                                                Thñ tr­ëng ®¬n vÞ   
